
Cao 

đẳng 

Trung 

cấp

1 Kí xướng âm 5
Trần Tiến Dũng

2023
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

2 Âm nhạc Việt Nam Kiều Đức Thăng 2023
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

3 Lịch sử âm nhạc thế giới Kiều Đức Thăng 2023
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

4 Hòa thanh 1 Kiều Đức Thăng 2023
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

5 Hoà thanh 2 Kiều Đức Thăng 2023
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

6 Hình thức âm nhạc 1 Kiều Đức Thăng 2023
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

7 Hình thức âm nhạc 2 Kiều Đức Thăng 2023
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

8 Chép nhạc vi tính Dương Văn Tý 2023
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

9 Mĩ học đại cương Trương Đức Tuân 2023
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

10 Sáo trúc 1 Nguyễn Đìnhh Chí 2022 2020
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

11 Sáo trúc 2 Nguyễn Đìnhh Chí 2022 2020
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

12 Sáo trúc 3 Nguyễn Đìnhh Chí 2022 2020
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

13 Sáo trúc 4 Nguyễn Đìnhh Chí 2022 2020
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

14 Sáo trúc 5 Nguyễn Đìnhh Chí 2022 2020
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

15 Sáo trúc 6 Nguyễn Đìnhh Chí 2022 2020
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

16 Hòa tấu dân ca Nguyễn Đìnhh Chí 2022
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

17 Hòa tấu nhạc phong cách Nguyễn Đìnhh Chí 2022
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

Ghi chú

Năm ban hành

TT Tên giáo trình Tác giả Nơi xuất bản

UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC GIÁO TRÌNH 

Nghề Biểu diễn nhạc cụ truyền thống - trình độ Cao đẳng - Trung cấp



Cao 

đẳng 

Trung 

cấp

Ghi chú

Năm ban hành

TT Tên giáo trình Tác giả Nơi xuất bản

18 Hòa tấu tác phẩm Nguyễn Đìnhh Chí 2022
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

19 Đàn Bầu 1
Lý Tự Đức

2023
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

20 Đàn Bầu 2
Lý Tự Đức

2023
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

21 Dàn dựng chương trình nghệ thuật 
Lý Tự Đức

2023
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ

22 Đệm Guitar cơ bản
Trần Tiến Dũng 2023

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình 

nội bộ


